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1 Vũ Thị Ngọc Điệp Hộ kinh doanh lò đậu hũ Hà Nội

Số 146, hẻm Nguyễn Huệ, tổ 6, ấp 

Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang

0986.755763 Chả lụa
Chả lụa lò đậu hũ

 Hà Nội
09.5.2018

2 Vương Ngọc Huệ Hộ kinh doanh cà phê Huệ Cường

Số 305, tổ 4, ấp Tân Hiệp A, thị trấn 

ÓC Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

02963.870317 Cà phê bột Huệ Cường 18.7.2018

3 Cà phê 92% Phi Hùng 03.10.2018

4 Cà phê 70% Phi Hùng 03.10.2018

5 Nguyễn Văn Một
Hộ kinh doanh sản xuất chanh muối Đạo 

Nguyên

Số 36, tổ 2, ấp Tấn Mỹ, xã Mỹ Phú 

Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
0352.338255 Chanh muối Đạo Nguyên 18.10.2018

6 Chả lụa Thiên Phú 08.11.2018

7 Pa tê Thiên Phú 08.11.2018

8 Nguyễn Thị Mây Hộ kinh doanh Năm Quýt
Tổ 8, ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0989.581421 Khô cá lóc Năm Quýt 28.01.2019

Trà Atiso đỏ Bảo Trang 27.3.2019

Atiso đỏ sấy dẻo Bảo Trang 27.3.2019

Chạo cá Basa ANMYFOOD 09.5.2019

Cá viên Basa ANMYFOOD 09.5.2019

Tàu hũ Basa tẩm bột xù ANMYFOOD 09.5.2019

Cá Basa tẩm bột giòn ANMYFOOD 09.5.2019

Basa Fish Burger ANMYFOOD 09.5.2019

Tàu hũ Basa - Basa Tufu ANMYFOOD 09.5.2019

Bao tử Basa - Basa Stomach ANMYFOOD 09.5.2019

Ốc nhồi Basa - Snail with Basa Stuffing ANMYFOOD 09.5.2019

Chả cá Basa - Basa Fish Cake ANMYFOOD 09.5.2019

Patê Hoàng Dũng 21.5.2019

Chả lụa Hoàng Dũng 21.5.2019

12 Trần Kim Trang Hộ kinh doanh khô cá lóc Trang

Số 668, đường Nguyễn Huệ, tổ 7, ấp 

Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang

0842.711711 Khô cá lóc Trang 28.5.2019

Mắm cá lóc Tư Hoa 31.5.2019

Mắm cá sặc Tư Hoa 31.5.2019

14 Ngô Thị Tuyết Dung Hộ kinh doanh Bảy Chóp

Đường Võ Thị Sáu, Ấp Bắc Sơn, thị 

trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

0792.449907 Khô cá lóc Bảy Chóp 14.6.2019

15 Đặng Văn Nhiều
Hộ kinh doanh sản xuất tàu hủ ky Đặng 

Văn Nhiều

Số 269/25, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh 

Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

0919.324638 Tàu hủ ky Đặng Văn Nhiều 19.6.2019

16 Dương Hồng Loan
Hộ kinh doanh khô cá lóc Dương Hồng 

Loan

Số 670, đường Nguyễn Huệ, tổ 6, ấp 

Nam Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tinh An Giang

0976.625570 Khô cá lóc Dương Hồng Loan 17.7.2019

17 Lâm Thanh Tuyền Hộ kinh doanh khô cá lóc Lâm Thanh Tuyền

Số 671, đường Nguyễn Huệ, tổ 6, ấp 

Nam Sơn, thị  trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tinh An Giang

0972.162390 Khô cá lóc Lâm Thanh Tuyền 17.7.2019

Nước chấm chay nhĩ đậu nành nhĩ 1 HAMARI 31.7.2019

Nước chấm chay nhĩ đậu nành nhĩ 2 HAMARI 31.7.2019

19 Ngô Thị Cẩm Vân Hộ kinh doanh Ngô Thị Cẩm Vân
Số 579/21, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0839.495957 Khô cá lóc Ngô Thị Cẩm Vân 08.8.2019

Mắm nêm chay HAMARI 04.9.2019

Kho quẹt chay HAMARI 04.9.2019

Cà phê bột Lê Minh Hiển 20.3.2020

Cà phê rang Lê Minh Hiển 20.3.2020

22 Nguyễn Văn Huynh
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chả lụa Năm 

Huynh

Số 1, tổ 1, ấp Sơn Hòa, xã Vọng 

Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

0793902233 Chả lụa Chả lụa Năm Huynh 18.01.2021

23 Hoàng Thị Kim Thoa
Hộ kinh doanh lò giết mổ, bán thịt heo Hoàng 

Thị Kim Thoa

Tổ 2, ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0918531394 Chả lụa Chả lụa Kim Thoa 18.01.2021

24
Vũ Minh Hoàng Hộ kinh doanh chả lụa Hoàng Phương

Tổ 1, ấp Sơn Đông 1, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn 0989677277
Chả lụa

Chả lụa Hoàng Phương
09.02.2021

25

Nguyễn Thanh Đảm Hộ kinh doanh sản xuất chả lụa Thanh Đảm

Số 88, ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
0367471750

Chả lụa

Chả lụa Thanh Đảm 25.5.2021

26

Hoàng Thượng Nhất

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ BIẾN 

BONG BÓNG CA DUY NHẤT
Tổ 10, ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 0931345677 Bong Bóng Cá Khô bong bóng cá tra 15.7.2021

27 Phạm Vĩnh Phú
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

CHẢ LỤA LỘC HIỀN

Số 275/10, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0944443511 Chả lụa Chả lụa Lộc Hiền 20.12.2021

28 Nguyễn Thị Ánh Hộ kinh doanh khô cá lóc Huỳnh Hữu
Tổ 08, ấp Trung Bình, xã Thoại 

Giang, huyện Thoại Sơn, An Giang.
0948017176 Khô cá lóc

Khô cá lóc Huỳnh Hữu 30.12.2021
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Nguyễn Phi Hùng Hộ kinh doanh Nguyễn Phi Hùng
Tổ 6, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tinh An Giang
0385.351751

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Đặng Hoài Linh Hộ kinh doanh Bảo Trang
Số 248, đường Trần Phú, ấp Thanh 

Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại 
0888.141470

Lê Thị Bích Em Hộ kinh doanh chả lụa Thiên Phú
Tổ 12, ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú 

Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 
0973.499767

Cao Thị Mai Trang Hộ kinh doanh Hoàng Dũng

Số 494, lô B, đường Hùng Vương, ấp 

Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang

02963.879521

Trần Thị Thúy Công ty CP CB XNK thủy sản An Mỹ

Lô A2, A3, cụm công nghiệp Phú 

Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

02963.721888

Mai Thị Minh Phượng Doanh nghiệp tư nhân Hải Phượng

Số 23, đường Hùng Vương, ấp Bắc 

Sơn, thị trấn

 Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang

02966.276018

Tôn Thị Hoa Hộ kinh doanh mua bán mắm các loại Tư Hoa
Số 565, đường Nguyễn Huệ, ấp Nam 

Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại 
0919.710980

Lê Minh Hiển
Hộ kinh doanh bán cà phê rang xay Lê 

Minh Hiển

Tổ 15, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0975.266960

Mai Thị Minh Phượng Doanh nghiệp tư nhân Hải Phượng

Số 23, đường Hùng Vương, ấp Bắc 

Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang

02966.276018

'0919.282345


